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TÌNH HÌNH KINH TẾ THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Tài liệu phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 4/2016)


· Kinh tế toàn cầu năm 2016 được IMF dự báo tăng trưởng chỉ ở mức tương đương năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chưa thoát đáy.
· Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trước triển vọng tăng trưởng chậm chạp của kinh tế toàn cầu. 
· Do những yếu tố bất lợi từ tổng cung cũng như thành phần tăng trưởng ngắn hạn suy giảm theo chu kỳ, tăng trưởng Q1/2016 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thành phần tăng trưởng dài hạn vẫn trong xu hướng cải thiện.
· Do tính chu kỳ, lạm phát năm 2016 được dự báo sẽ cao hơn năm 2015. Tuy nhiên, trong điều kiện giá hàng hóa thế giới giảm và tổng cầu tăng chậm, lạm phát năm 2016 sẽ vẫn trong phạm vi 3% - 4%.
· Thu NSNN đạt thấp do thu từ dầu thô giảm và tăng trưởng kinh tế khó khăn. 
· Trên thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất chịu sức ép và có xu hướng tăng nhẹ.
· Thị trường cổ phiếu 4 tháng đầu năm chuyển biến tích cực sau giai đoạn suy giảm trong tháng 1/2016. Trong khi thị trường trái phiếu Chính phủ đạt tỷ lệ đấu thầu thành công cao với lãi suất trúng thầu ổn định.
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I. KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Tăng trưởng kinh tế
	Tăng trưởng kinh tế thế giới được IMF dự báo[footnoteRef:1] chỉ tăng 3,2% trong năm 2016, hầu như không tăng so với mức 3,1% của năm 2015. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 2 kể từ tháng 10/2015. Nguyên nhân chủ yếu do: tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển đã chạm đỉnh, trong khi của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chưa thoát đáy. Điều đó có nghĩa phục hồi kinh tế thế giới trong năm 2016 và những năm tiếp theo phụ thuộc chủ yếu vào sự hồi phục của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, nhất là Trung Quốc. [1: Nguồn: Báo cáo của IMF về Triển vọng kinh tế thế giới, tháng 4/2016 (WEO1604).] 

	Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2016-2017, % 
	
	2015
	2016
	2017

	Thế giới
	3,1
	3,2
	3,5

	Nền KT phát triển
	1,9
	1,9
	2,0

	- Mỹ
	2,4
	2,4
	2,5

	- Châu Âu
	1,6
	1,5
	1,6

	- Nhật Bản
	0,5
	0,5
	-0,1

	Nền KT mới nổi & ĐPT
	4,0
	4,1
	4,6

	- Trung Quốc
	6,9
	6,5
	6,2

	- Ấn Độ
	7,3
	7,3
	7,5

	- ASEAN-5
	4,7
	4,8
	5,1


Nguồn: WEO1604


Trung Quốc, tăng trưởng GDP quý I/2016 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng chậm nhất trong 7 năm qua. Chỉ số PMI tăng lên mức 50,2 điểm trong tháng 3, từ mức 49 điểm trong tháng 2. Dù vậy, chỉ số này mới chỉ nhỉnh hơn chút ít so với ngưỡng giữa sự suy giảm và tăng trưởng của hoạt động sản xuất (ngưỡng 50 điểm). 
Mỹ, thâm hụt ngân sách tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm tài khóa 2016 (bắt đầu từ tháng 10/ 2015), thâm hụt ngân sách Mỹ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2016 là 534 tỷ USD, tăng 21,9% so với năm 2015.
Châu Âu, các biện pháp đẩy lùi nguy cơ giảm phát của ECB chưa kích thích được lạm phát như mong đợi. Tuy nhiên, khu vực Eurozone có thể coi là tạm thoát khỏi giảm phát khi lạm phát tháng 3 đạt 0%, dù còn cách khá xa mức lạm phát mục tiêu 2%. 
Nhật Bản, lạm phát tăng trở lại (tăng 0,3%) sau 1 tháng không tăng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh mùa vụ của nước này trong tháng 2 tăng lên 3,3% (so với 3,2% của tháng trước), cao hơn dự báo mà các nhà phân tích đưa ra. Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ Nhật Bản có khả năng sẽ thực hiện chính sách tài khóa linh động nhằm hỗ trợ kinh tế. 
IMF dự báo ASEAN-5 sẽ giảm tăng trưởng trong năm 2016 tại Malaysia (4,4%) và Vietnam (6,3%), nhưng tăng nhẹ ở Indonesia (4,9%), Philippines (6%) và Thái Lan (3%). Tăng trưởng khu vực ASEAN-5 được dự kiến sẽ tăng trong năm 2017 và các năm tiếp theo do nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng dần. 


2. 	Chính sách tiền tệ
Nhiều NHTW tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trước triển vọng tăng trưởng chậm chạp của kinh tế toàn cầu. 
	ECB quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ[footnoteRef:2] khi tin rằng các chính sách này sẽ đang phát huy tác dụng làm lạm phát tăng lên.  [2:  Lãi suất TCV ở mức 0%, lãi suất cho vay 0,25% và lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức -0,4%.] 

FED giữ quan điểm thận trọng trong việc tăng lãi suất trong thời gian tới dù nhiều thông tin tốt cho thấy nền kinh tế Mỹ đã có những chuyển biến tích cực.
NHTW Trung Quốc (PboC) tiếp tục bơm một lượng lớn tiền (khoảng 40 tỷ USD) vào thị trường nhằm hỗ trợ thanh khoản. Việc tín dụng tăng nóng nhờ những biện pháp nới lỏng tiền tệ của PBoC trong thời gian qua tiếp tục dấy lên mối lo ngại về nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. 
	Lãi suất cơ bản NHTW một số quốc gia
	Quốc gia
	Lãi suất cơ bản hiện hành
	Lãi suất cơ bản trước khi thay đổi
	Thời điểm thay đổi gần nhất

	Mỹ
	0.500 %
	0.250 %
	12/16/2015

	Úc
	2.000 %
	2.250 %
	5/5/2015

	Hàn Quốc
	1.500 %
	1.750 %
	6/11/2015

	Anh
	0.500 %
	1.000 %
	3/5/2009

	Trung Quốc
	4.350 %
	4.600 %
	10/23/2015

	Eurozone
	0.000 %
	0.050 %
	3/10/2016

	Ấn Độ
	6.500 %
	6.750 %
	4/5/2016

	Indonesia
	6.750 %
	7.000 %
	3/17/2016

	Nhật Bản
	0.000 %
	0.100 %
	2/1/2016


Nguồn: global-rates.com



3. Giá hàng hóa thế giới
	Giá dầu thế giới tiếp tục có chuyển biến phục hồi dù hội nghị đàm phán Doha kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào về giới hạn nguồn cung. Tính đến 20/4/2016, giá dầu trên thị trường NewYork đã tăng 24% so với đầu tháng 3/2016 và 35% so với đầu tháng 2/2016. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4/2016, hợp đồng WTI giao tháng 6 trên Nymex lên 43.73 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 trên sàn London cộng 58 xu (tương ứng 1.3%) lên 45.11 USD/thùng.
Giá hàng hóa thế giới tiếp tục xu hướng của tháng trước: giá kim loại giảm 5,27%; các mặt hàng khác duy trì đà tăng, mạnh nhất là giá năng lượng, tăng 15,05%; giá nông sản tăng 2,13%; giá lương thực tăng 2,08%, giá nguyên liệu thô tăng 1,14%.
	Bảng tốc độ tăng, giảm giá hàng hóa[footnoteRef:3] [3:  Tính toán dựa trên số liệu công bố hàng tháng tại “ World Bank Commodities Price Data”] 

	 
	Năng lượng 
	Nông sản
	Lương thực
	Nguyên liệu thô
	Kim loại

	
	Tốc độ tăng, giảm % (so với tháng trước)

	T10/2015
	0
	1.05
	1.62
	-0.24
	-1.89

	T11/2015
	-7.54
	-0.92
	-1.71
	-0.37
	-6.91

	T12/2015
	-13.41
	-0.7
	-0.7
	-0.49
	-2.59

	T1/2016
	-15.27
	-2.34
	-1.17
	-1.98
	5.39

	T2/2016
	1.98
	1.2
	1.89
	0.76
	-5.23

	T3/2016
	15.05
	2.13
	2.08
	1.14
	-5.27


Nguồn: WB


II.  KINH TẾ VIỆT NAM
1. Xu thế tăng trưởng dài hạn tiếp tục được cải thiện dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
	· Tăng trưởng GDP Q1/2016 thấp hơn 0,66 điểm % so với cùng kỳ năm trước (Q1/2016: 5,46%, Q1/2015: 6,12%) do các ngành có tốc độ tăng không đồng đều[footnoteRef:4].  Nguyên nhân: [4:  Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng âm (-1,23%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thấp hơn so với cùng kỳ (Q1/2016: 6,72%; Q1/2015: 8,35%). Dịch vụ là khu vực duy nhất có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ (Q1/2016: 6,13%; Q1/2015: 5,82%)] 


	Tốc độ tăng GDP theo ngành, 
Q1 các năm 2010-2016) (%, so cùng kỳ)

Nguồn: TCTK


- Tổng cung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
	(i) Xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài,... tác động tiêu cực đến khu vực nông nghiệp (tăng trưởng -2,69%);
(ii) Giá dầu thô thấp gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành khai khoáng (tăng trưởng -1,2%); sản lượng điện thoại di động giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ 2015 tăng 105%) khiến tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (Q1/2016: 7,9%; Q1/2015: 9,51%).
	Chỉ số IIP toàn ngành và ngành công nghiệp chế biến chế tạo (%, so cùng kỳ)

Nguồn: TCTK


	- Tổng cầu tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Biểu hiện:
(i) Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Q1/2016 (loại trừ yếu tố giá) giảm 1,3 điểm % so với tốc độ tăng của Q1/2015[footnoteRef:5] (4 tháng đầu năm 2016 giảm 0,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2015). [5:  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sau khi loại trừ yếu tố giá Q1/2016 tăng 7,9%; Q1/2015: 9,16%] 

(ii) Nhập khẩu hàng hóa giảm trong khi xuất khẩu tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: kim ngạch nhập khẩu Q1/2016 giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015 (4 tháng đầu năm 2016 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước); kim ngạch xuất khẩu Q1/2016 tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong khi Q1/2015 tăng 16,3% (4 tháng đầu năm 2016 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng này của 4 tháng đầu năm 2015 là 8,2%).
Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu 1,46 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu gần 3 tỷ USD).
	
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ  loại trừ yếu tố giá (%, so cùng kỳ)

Nguồn: TCTK
Giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của các khu vực kinh tế 4 tháng đầu năm 2016 (tỷ USD)

Nguồn: TCTK
Một số mặt hàng xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm  (%, so cùng kỳ )

Nguồn: TCTK


· Phân rã tăng trưởng cho thấy tăng trưởng giảm trong Q1/2016 do thành phần tăng trưởng ngắn hạn giảm, trong khi thành phần tăng trưởng dài hạn có sự cải thiện. Tăng trưởng trong ngắn hạn giảm ngoài nguyên nhân từ tổng cung nêu trên còn do tính chu kỳ của thành phần tăng trưởng ngắn hạn. 
Phân rã tăng trưởng, Q1/2005-Q1/2016 (%, so cùng kỳ)
 					Nguồn: TCTK và tính toán của UBGSTCQG
Tính toán của UBGSTCQG cho thấy giai đoạn phục hồi của tăng trưởng ngắn hạn (chu kỳ kinh tế) đã đạt đỉnh vào Q2/2015 và chuyển sang giai đoạn suy giảm từ Q3/2015. 
Chu kỳ kinh tế của Việt Nam, Th1/2000 – Th3/2016
[image: C:\Users\Admin\Documents\Hoi_thao_Khao_sat\HT2016.03 - Chi_so_dan_bao\Growth_cycle.jpg]
Nguồn:UBGSTCQG. Chú thích: Tăng trưởng GDP theo quý được loại bỏ yếu tố mùa vụ, xu thế dài hạn và chuyển theo tháng bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
Tóm lại, mặc dù tăng trưởng trong ngắn hạn đang chịu tác động của yếu tố chu kỳ kinh tế (gồm: tổng cầu của nền kinh tế và các yếu tố như thiên tai, kinh tế thế giới...), song những chính sách hướng đến nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn (như cải cách thủ tục hành chính, cải cách luật đầu tư, luật doanh nghiệp, ký kết các hiệp định thương mại FTAs,TPP,...) đang tiếp tục phát huy tác dụng khiến xu thế tăng trưởng (tiềm năng tăng trưởng) của nền kinh tế duy trì được xu hướng đi lên tích cực. Song, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2016 sẽ đòi hỏi những nỗ lực, quyết tâm lớn. 
2. Xu thế dài hạn của lạm phát tiếp tục duy trì mức thấp
	· Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2015 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2015, mức cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân lạm phát tháng 4 tăng chủ yếu là do sự tăng giá của nhóm lương thực (tăng 1,11%). Do đó, lạm phát cơ bản 4 tháng đầu năm vẫn duy trì ổn định ở mức 1,76% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2015 tăng 2,2%). 
	Lạm phát tổng thể, lạm phát cơ bản 
(%, tháng so với cùng kỳ)

Nguồn: TCTK


CPI tháng 4 các năm 2007 – 2016, % tăng trưởng
	
	2007
	 2008
	2009
	2010
	2011
	 2012
	 2013
	2014
	 2015
	2016

	CPI tháng 4 so tháng trước 
	0,49
	2,2
	0,35
	0,14
	3,32
	0,05
	0,02
	0,08
	0,14
	0,33

	CPI tháng 4 so cùng kỳ 
	7,16
	21,42
	9,23
	9,23
	17,51
	10,54
	6,61
	4,45
	0,99
	1,89


Nguồn: TCTK
· Phân rã lạm phát cho thấy, thành phần lạm phát có tính chu kỳ sau 12 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 11/2014 đã liên tục tăng kể từ tháng 12/2015 đến nay, báo hiệu một chu kỳ tăng giá đang diễn ra. Do đó, UBGSTCQG dự báo lạm phát năm 2016 sẽ tăng so với năm 2015, nhưng mức tăng không lớn và chỉ ở mức 3% - 4%, nhờ điều kiện thuận lợi về giá hàng hóa thế giới và tổng cầu tăng chậm.
Phân rã lạm phát (%, tháng so với cùng kỳ)

Nguồn: TCTK và tính toán của UBGSTCQG




3. Thu NSNN đạt thấp do giá dầu giảm và tăng trưởng kinh tế khó khăn
	· Lũy kế đến 15/4, thu NSNN giảm 3% so cùng kỳ 2015 (cùng kỳ 2015 tăng 11%). Nguyên nhân: (i) Giá dầu thanh toán bình quân giảm 24 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán ảnh hưởng đến thu từ dầu thô (giảm 45,3% so cùng kỳ 2015); (ii) Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng đạt thấp tác động đến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (giảm 23,7% so cùng kỳ 2015); (iii) Thu từ khu vực DNNN giảm mạnh[footnoteRef:6] khiến thu nội địa tăng thấp (6,3% so với 20,5% của cùng kỳ 2015). [6:  Thu từ khu vực DNNN giảm mạnh (32%) so cùng kỳ 2015 do: (i) giá dầu giảm, (ii) thu từ cổ tức và lợi nhận còn lại đạt thấp, (iii) chưa thu bổ sung tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp.] 

	Thu NSNN lũy kế đến tháng 15/04/2016, %

Nguồn: BTC, UBGSTCQG tổng hợp


· Tốc độ tăng chi đầu tư phát triển chậm hơn cùng kỳ 2015. Tổng chi NSNN đạt 318.200 tỷ đồng, bằng 25% dự toán, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 17,1% của cùng kỳ 2015). Trong đó đáng chú ý: tốc độ tăng chi trả nợ và viện trợ giảm (giảm -5,8% so với mức tăng 32,7% của cùng kỳ 2015); tốc độ tăng chi đầu tư (Q1/2016: 6,8%, Q1/2015: 31,5%) và chi thường xuyên (Q1/2016: 2,6%, Q1/2015: 11,6%) chậm hơn so với cùng kỳ năm 2015. Với kết quả thu - chi NSNN trên, bội chi NSNN là 63.850 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ 2015.
III. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
1. Thị trường tiền tệ - ngân hàng
· Thanh khoản có dấu hiệu chịu áp lực, đẩy lãi suất liên ngân hàng (LNH) tăng mạnh trong tuần từ 04/4-08/4 tại tất cả các kỳ hạn (tăng 1 điểm % so với tuần cuối tháng 3/2016). 
	Lãi suất liên ngân hàng, %/năm

                                   Nguồn: HSC
	Bơm (hút) ròng của NHNN trên OMO, tỷ đồng
Nguồn: HSC


	Nguyên nhân xuất phát từ nhóm các NHTM có tỷ lệ LDR và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn cao hơn mức dự kiến điều chỉnh thông tư 36. Mặt khác, lãi suất LNH thời gian qua tăng chủ yếu do áp lực từ tăng lãi suất huy động trên thị trường 1 bởi các ngân hàng đang tăng dự trữ vốn phục vụ cho nhu cầu tín dụng tăng cao hơn trong quý II. 
	· Lãi suất huy động tăng đã đẩy lãi suất cho vay tăng nhẹ lên mức 9,3% - 11%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Một số NHTM nâng lãi suất cho vay dài hạn (từ 12 – 60 tháng) lên tới 11,5%. Đối với các lĩnh vực ưu tiên, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 6% - 7%/năm đối với ngắn hạn và 9% - 10,5%/năm cho trung và dài hạn. 
	Lãi suất cho vay các kỳ hạn, %/năm
	
	T3/2015
	2015
	T3/2016

	VND ngắn hạn
	7 - 9
	6,8 - 9
	6,8 – 9

	VND trung, dài hạn
	9 – 10,5
	9,3 - 11
	9,3 –  11,5

	USD ngắn hạn
	3 - 6
	3 – 5,3
	2,8 – 5,2

	USD trung, dài hạn
	5,5 - 7
	5,5 – 6,5
	5,3 – 6,2


Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp


1. Thị trường ngoại hối
	· Tỷ giá USD/VND trong 4 tháng đầu năm khá ổn định, ngoài việc điều chỉnh cơ chế tỷ giá linh hoạt, còn do: (i) sự trì hoãn tăng lãi suất của FED khiến USD liên tục mất giá trên thị trường quốc tế, trong khi hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong rổ tính tỷ giá trung tâm của NHNN đều lên giá so với USD; (ii) cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ xuất siêu trong Q1/2016[footnoteRef:7], FDI giải ngân tăng khá hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào.  [7:  Cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ Q1/2016 xuất siêu khoảng 1,98 tỷ USD, trong đó hàng hóa xuất siêu 2,79 tỷ USD, dịch vụ nhập siêu 0,81 tỷ USD. (GSO)] 

	Tỷ giá USD/VND

Nguồn: HSC


1. Thị trường cổ phiếu – trái phiếu
3.1 Thị trường cổ phiếu
	· Thị trường cổ phiếu 4 tháng đầu năm chuyển biến tích cực sau giai đoạn suy giảm trong tháng 1/2016, nhờ: (i) giá hàng hóa đặc biệt là giá dầu bước đầu hồi phục; (ii) các thị trường chứng khoán chính trên thế giới hồi phục; (iii) một số cổ phiếu blue-chip chuẩn bị nới room ngoại. 
 Thị trường cổ phiếu UpCoM cũng có sự tăng trưởng đáng ghi nhận, thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp đại chúng, doanh nghiệp Nhà nước có quy mô và chất lượng tốt đăng ký giao dịch[footnoteRef:8]. [8:  Tổng Công ty Thép Việt Nam (vốn điều lệ 6.780 tỷ đồng), CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (1.000 tỷ đồng), CTCP Cấp nước Đồng Nai (1.000 tỷ đồng).] 

	Chỉ số VNindex và UpCoM từ đầu năm 2016 - nay

 Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp 



3.2 Thị trường trái phiếu
· Thị trường trái phiếu sơ cấp đấu thầu đạt tỷ lệ thành công cao (trung bình xấp xỉ 2.000 tỷ đồng/phiên), lợi suất trúng thầu ổn định. 
	Lũy kế từ đầu năm đến 21/4/2016, phát hành TPCP đạt khoảng 97 nghìn tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ 2015, thực hiện 44% kế hoạch năm).
Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp nhìn chung duy trì ổn định từ cuối năm 2015 đến tháng 4/2016.
	Lợi suất TPCP các kỳ hạn, %

Nguồn: HSC


IV. KIẾN NGHỊ
- 	Xác định lạm phát mục tiêu cho cả năm 2016, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ bản cho thích hợp cũng như khuôn khổ phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. 
- 	Trong bối cảnh đầu tư tư nhân đang gặp những khó khăn, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư NSNN và TPCP trong những tháng còn lại của năm 2016 để đảm bảo mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP.
- 	Xem xét lộ trình điều chỉnh Thông tư 36 và có giải pháp thích hợp cho các tổ chức tín dụng đang có tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn cao vượt mức dự kiến điều chỉnh.
- 	Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nhất là việc khẩn trương xây dựng Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết 19.
ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
Toàn ngành công nghiệp	3T/12	3T/13	3T/14	3T/15	3T/16	4.0999999999999996	4.9000000000000004	5.2	9.1	6.3	Công nghiệp chế biến chế tạo	3T/12	3T/13	3T/14	3T/15	3T/16	3.2	5.3	7.3	9.6	7.9	

3T/11	3T/12	3T/13	3T/14	3T/15	3T/16	8.7000000000000011	5	4.5	5.0999999999999996	9.16	7.9	

Xuất khẩu	
KV FDI	KV trong nước	37.800000000000004	15.1	Nhập khẩu	
KV FDI	KV trong nước	30.7	20.7	


Xuất khẩu	
Dầu thô	Than đá	Sắn và sản phẩm sắn	Chè	Sắt thép	Máy móc thiết bị	Sợi dệt	Phương tiện vận tải khác	Thức ăn gia súc	Xăng dầu	-52.1	-91.4	-23.5	-14.5	-16.700000000000003	Nhập khẩu	
Dầu thô	Than đá	Sắn và sản phẩm sắn	Chè	Sắt thép	Máy móc thiết bị	Sợi dệt	Phương tiện vận tải khác	Thức ăn gia súc	Xăng dầu	-8.9000000000000057	-3	-58.3	-17.700000000000003	-33.300000000000004	


Tăng trưởng hiệu chỉnh mùa vụ - trục trái	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	7.9320371281779201	8.7055865796711345	8.7359332789690658	8.0494683973894094	7.9536005802562402	8.0147794873774139	8.2836927259372306	8.100522369762178	8.3833132070051892	8.6153686180067393	8.2860533811413699	8.3126792331398658	8.2923756648564755	6.2538994650907824	6.2100948954981998	4.8772830861232404	3.45992827122569	4.734793975952857	5.0078109272189906	6.783456392802699	6.6497997156792419	6.8268101905251601	6.4206536326088903	6.1057301697608395	6.5814683675807002	6.27158781444657	6.0516973074999703	5.9582317502626134	5.2696937875578875	5.3498350540258697	5.2555074397552035	4.9812850165797	5.2470980593250856	5.2647621760514856	5.3787457958552114	5.4526265541641834	5.5417422049736338	5.6197770728634397	5.8925830465449884	6.2994902263157435	6.6879691014741534	6.806834678166056	6.6666844482145295	6.3589952134902035	5.9484866160457397	Tăng trưởng xu thế - trục trái	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	7.8494711054986332	7.8605354572124684	7.8578540552894278	7.8406839911793904	7.8088311558470496	7.7622319305110299	7.7009131772802055	7.625059600486475	7.5352201416797104	7.4322409066404598	7.3174980593151826	7.1931072184699465	7.0617893499469675	6.9269651520975701	6.7928244397199276	6.6631363615578465	6.5413058603900485	6.4296217206979724	6.3284468659699007	6.2370849523537055	6.1540142385353871	6.0780544653514896	6.0083352395614327	5.9444541402531499	5.8862664455100866	5.8337282309341409	5.7872300733285398	5.7474362117362245	5.7151761772214407	5.6914112480600645	5.6768242760343846	5.671884627805416	5.6767983470115704	5.6913398525341199	5.7150150005746303	5.74706303628684	5.7865130365715398	5.8322100555281899	5.8828461654864945	5.9369806681620396	5.9931789508210098	6.05023296920346	6.107368922893639	6.1642858875437607	6.2210325110096001	


Lạm phát tổng thể	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T4/16	4.4500000000000028	4.7199999999999989	4.9800000000000084	4.9400000000000004	4.3100000000000005	3.6200000000000045	3.2300000000000035	2.5999999999999943	1.8400000000000041	0.93999999999999773	0.34000000000000341	0.93000000000000682	0.98999999999999488	0.95000000000000295	1	0.85999999999999965	0.82999999999999863	0	0	0.34	0.60000000000000064	0.8	1.27	1.6900000000000033	1.8900000000000001	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T4/16	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T4/16	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T4/16	Lạm phát cơ bản	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	T2/16	T3/16	T4/16	3.8693453009503775	3.7583474128827796	3.6933368532207189	3.608080781415	3.3440285110876449	3.1240100316789916	3.0904382259767771	2.9752587117212008	2.9005147835269431	2.5801293558606102	2.3081731784582962	2.4822676874340197	2.419046990496279	2.4063727560718142	2.3668136219640927	2.4163727560718073	2.4131335797254452	2.1839545934530102	2.1192291446673752	2.17	2.02	1.81	1.9300000000000033	1.6400000000000001	1.76	
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Nông, lâm nghiêp và thủy sản	
Q1.10	Q1.11	Q1.12	Q1.13	Q1.14	Q1.15	Q1.16	4.0817660539708323	3.3535243438616256	2.8099517455734402	2.2411880770438719	2.3672555906207169	2.14	-1.23	Công nghiệp và xây dựng	
Q1.10	Q1.11	Q1.12	Q1.13	Q1.14	Q1.15	Q1.16	5.8239517514991697	6.6636246300597444	5.1470795759129775	4.6149803998297285	4.6945440800618075	8.3500000000000068	6.72	Dịch vụ	
Q1.10	Q1.11	Q1.12	Q1.13	Q1.14	Q1.15	Q1.16	6.7109203249880274	6.0414762512285485	4.9944924748368624	5.6492693414911637	5.9496651042411051	5.8199999999999985	6.13	
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